


SINH 8 - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
A.Thận, cầu thận, bóng đái
B.Thận, bóng đái, ống đái.
C.Thận, ống đái, ống dẫn nước tiểu.
D.Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
Câu 2. Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết?
A. Uống đủ nước C. Đi chân đất
B. Nhịn tiểu D. Không mắc màn khi ngủ
Câu 3. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não?
A. Tủy sống C. Não trung gian
B. Hạch thần kinh D. Tiểu não
Câu 4. Liền phía sau trụ não là
A. tiểu não.       C. não giữa.      
B. đại não. D. hành não.
Câu 5. Bộ phận trung ương thần kinh gồm:
A. Não bộ và dây thần kinh
B. Não bộ và tủy sống
C. Bó sợi cảm giác và bó sợi vận động
D. Dây thần kinh và hạch thần kinh
Câu 6. Khi bị bỏng nhẹ, chúng ta cần phải thực hiện ngay thao tác nào sau đây?
A. Băng bó vết bỏng bằng bông và gạc sạch.
B. Bôi kem liền sẹo lên phần da bị bỏng.
C. Ngâm phần da bị bỏng vào nước lạnh và sạch.
D. Ngâm phần da bị bỏng vào nước ấm và rửa ngay với xà phòng diệt khuẩn.
Câu 7. Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?
A. 12 đôi C. 26 đôi
B. 31 đôi D. 15 đôi
Câu 8: Sự phân vùng chức năng của đại não người tiến hoá hơn thú ở điểm:
A. Có vùng cảm giác, vùng vận động.
B. Có vùng thị giác, vùng thính giác.
C. Có vùng vận động ngôn ngữ (nói, viết), vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.
D. Có vùng cảm giác và vùng vị giác.
II. TỰ LUẬN

1. Nêu các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết khỏi các tác nhân có hại:

Gợi ý

Các thói quen sống khoa học:
- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.
- Khẩu phần ăn uống hợp lý:
+ Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.
+ Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại
+ Uống đủ nước
- Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu.
2. Cấu tạo của da và cách phòng bệnh ngoài da.
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* Da có cấu tạo gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì có tầng sừng và tầng tế bào sống.
- Lớp bì có các bộ phận giúp da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết, điều hoà thân
nhiệt.
- Lớp mỡ dưới da: nằm trong cùng.
* Cách phòng bệnh ( HS tự làm)
3. Trình bày cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh ( HS tự làm)
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5. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu ( HS tự làm)
6. Vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?
